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I.Ma trận đề 
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
	  Biết  được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng.
	 
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ 
	
	1
2
20%
	
	
	
	
	
	
	1
2,0
20%

	2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
	Biết được cấu tạo của dây dẫn điện.
	 
	Vận dụng giải thích tại sao trong nhà không được dùng dây trần , giải thích  kí hiệu ghi trên dây dẫn điện
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	2
0,5
5%
	
	
	
	3
0,75
7,5%

	3 Dụng  cụ dùng trong lắp đặt.
	 Biết đại lượng đo của đồng hồ am fe kế và các kí hiệu của đồng hồ đo điện,
	 Điền đúng các đại lượng đo của các đồng hồ đo điện
	 Vân dụng tính sai số tuyệt đối lớn nhất của đồng hồ vô kế ,
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
0,5
5%
	
	1
1
10%
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	4
1,75
17,5%

	4. Sử dụng đồng hồ đo điện
	
	 Hiểu công dụng của đồng hồ vạn năng
	 
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	
	
	1
0,25
2,5%

	5. Nối dây dẫn điện
	Biết được số vòng dây  quấn khi nối dây
	Hiểu  được yêu cầu nối dây dẫn điện
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	
	
	1
2
20%
	
	
	
	
	2
2,25
22,5%

	Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ
	4
2
20%
	1
2
20%
	2
1,
10%
	2
2
20%
	3
2
20%
	
	
	1
1
10%
	13
10
100%

















[bookmark: _GoBack]II.Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
* Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1. Cấu tạo của dây dẫn điện bọc cách điện gồm 2 phần:
A. Lõi và lớp vỏ bằng đồng.			B. Lõi và lớp vỏ cách điện.
C. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện. 			D. Lõi đồng và lõi nhôm.
Câu 2. Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:
A. Để đảm bảo an toàn  điện.                               B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.       
C. Không thuận tiện khi sử dụng.        	           D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.  
Câu 3.  Để đo cường độ dòng điện người ta sử dụng đồng hồ nào?
A. Vôn kế 	       C. Ôm kế                       B. Oát kế 	           D. Ampe kế
Câu 4.  Khi nối mối nối  thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn bao nhiêu vòng?
A. Từ 1 đến 2 vòng 	                       B. Từ 2 đến 3 vòng	   
C. Từ 4 đến 6 vòng	                       D. Từ 6 đến 8 vòng
Câu 5.  Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1,5) có nghĩa:
      A. Dây lõi đồng, số lõi 2, tiết diện 1,5	        B. Dây lõi đồng, tiết diện 2, số lõi 1,5
      C. Dây lõi nhôm, số lõi 2, tiết diện 1,5	        D. Dây lõi nhôm, tiết diện 2, số lõi 1,5
Câu 6.  Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
 A.  2V		 B. 3V                  C. 4V	                   D. 4.5V
Câu 7. Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo:
      A. Điện áp, cường độ sáng, điện trở                  B. Cường độ dòng diện, điện áp, cường độ sáng
      C. Điện áp, điện trở, cường độ dòng điện.         D.Cường độ dòng điện, công suất điện, điện áp.
Câu 8. Đọc đúng thứ tự các ký hiệu sau:               
W

A

V

Ω

KWh




	A -  Oátkế, ampekế, vônkế, ômkế, công tơ
B - Vônkế, ampekế, oátkê, ômkế, công tơ 
	C - Oátkế, vôn kế, ampekế, ômkế, công tơ
D - Oátkế, ômkế, công tơ, ampekế, vônkế


*Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
Câu 9. Em hãy điền những đại lượng đo sau vào cột bên phải tương ứng với dụng cụ đo điện ở cột bên trái: Điện trở, điện áp (hiệu điện thế), cường độ dòng điện, công suất điện, điện năng tiêu thụ.
	Dụng cụ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế
	

	Vôn kế
	

	Công tơ điện
	

	Ôm kế
	



II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. Nghề điện dân dụng có vị trí, vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống ?
Câu 2 .Nêu yêu cầu của nối dây dẫn điện ? Tại sao lại dùng giấy ráp mà không nên dùng  lưỡi dao nhỏ để làm sạch lõi dây điện ?
Câu 3 . Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện?        
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                                                                                                                                                                  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.(Từ câu 1 đến câu 8)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án 
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	A


Câu 9.Điền mỗi đại lượng đúng được 0,25 điểm 
	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế
	Cường độ dòng điện.

	Vôn kế
	Điện áp.

	Công tơ điện
	Điện năng tiêu thụ.

	Ôm kế
	Điện trở.


II.TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1.(2đ) .Cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện.
          - Cấu tạo của dây dẫn điện gồm :
             + Lõi dây bằng đồng ( nhôm ) .0,25 đ
             + Vỏ cách điện .0,25 đ
    + Vỏ bảo vệ 0,25 đ
         -  Cấu tạo của dây cáp điện gồm :
             + Lõi bằng đồng ( nhôm ). 0,25đ
             + Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, Chất PVC… 0,25đ
             + Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với các điều kiện môi trường.  0,25đ
- Vỏ bọc dây dẫn điện được chế tạo bằng nhiều màu sắc khác nhau  
+ Thuận tiện cho quá trình lắp đặt và sửa chữa  0,25đ
+ Phân biệt được dây pha và dây trung hoà khi lắp đúng theo quy ước 0,25đ
       Câu 2 .(3đ) 
        *  Yêu cầu mối nối
          - Dẫn điện tốt: Điện trở nhỏ để dòng điện truyền qua dễ dàng. Muốn vậy, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn và mối nối phải chặt ( tốt nhất là mối nối phải được hoàn thiếc lại). 0,5 đ
         - Có độ bền cơ học cao: Phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyển.0,5đ
        - An toàn điện: được cách điện tốt, mối nối không sắc để tránh làm thủng lớp băng cách điện .0,5 đ
         - Đảm bảo về mĩ thuật: mối nối phải đẹp.  0,5đ
* Khi làm sạch lõi phải dùng giấy ráp mà không nên dùng lưỡi dao , vì dùng dao dễ cắt vào lõi , ảnh hưởng đến chất lượng mối nối , ảnh hưởng không ít đến sự vận hành của mạng điện , dễ xảy ra sự cố làm đứt mạch hoặc phát sinh tia lửa điện làm chập mạch gây hỏa hoạn .1đ
Câu 3.(2đ) . Mỗi ý đúng được 0,4 đ
 Bóc vỏ cách điện  ->Làm sạch lõi  -> Nối dây --> Kiểm tra mối nối  -> Cách điện mối nối
Hết
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